PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG SÁU

**************** 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Năm học 2022 – 2023
(Kèm theo Công văn số 1338/SGDĐT-GDTH ngày 28/6/2021)

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch:

  - Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

    - Căn cứ Công văn 1338/SGDĐT- GD TH ngày 28/06/2021  về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học;

    - Căn cứ Công văn 162/PGDĐT -TH ngày 5/8/2021 về việc hướng dẫn lập kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục đối với lớp 1, lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018; 

- Căn cứ Công văn số 204/ GDĐT ngày 11/9/2021 về việc chủ động xây dựng kế hoạch dạy học vận dụng tối đa thời gian dạy học trực tiếp ở các trường học;

Nay, giáo viên dạy Tin học và Công nghệ xây dựng kế hoạch giáo dục môn học năm 2022-2023 như sau:
  II. Điều kiện thực hiện:
1/ Giáo viên:
- Đội ngũ Giáo viên đều đạt trình độ đạt chuẩn, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống tốt, có tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc.

 - Các giáo viên đều được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.
 - Phụ huynh học sinh có sự phối hợp với nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi việc huy động học sinh ra lớp. 

2.Đặc điểm đối tượng học sinh:

 - Tổng số lớp: 13, trong đó: 
       + Khối ba: 138 em học Tin học và Công nghệ; 
       + Khối bốn: 122 em học Tin học; 
       + Khối năm: 167 em học Tin học
.
 - Đa phần các em HS chăm ngoan, có ý thức, tự giác trong học tập.
3. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

-Tổng số phòng tin học: có 02 phòng/ 2 cơ sở
-Các phòng học được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất gồm 54 máy vi tính.

- 100% học sinh có đủ sách giáo khoa và đồ dùng học tập.

-Trang thiết bị dạy học:giáo viên tiếp tục tham mưu với nhà trường đầu tư, bổ sung thiết bị dạy học để đảm bảo điều kiện học tập cho các em.
III. Kế hoạch dạy học:
MÔN TIN HỌC KHỐI 3
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Điều chỉnh
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài học
	 Tiết học/Thời lượng
	
	

	 1 
	Chủ đề 1: Máy tính và em
	Bài 1: Thông tin và quyết định
	 Tiết 1/2 
	
	 

	2
	
	Bài 1: Thông tin và quyết định
	Tiết 2/2
	
	

	3
	
	Bài 2: Xử lí thông tin
	Tiết 1/2
	
	

	4
	
	Bài 2: Xử lí thông tin
	Tiết 2/2
	
	

	5
	
	Bài 3: Máy tính và em
	Tiết 1/2
	
	

	6
	
	Bài 3: Máy tính và em
	Tiết 2/2
	
	

	7
	
	Bài 4: Làm việc với máy tính
	Tiết 1/3
	
	

	8
	
	Bài 4: Làm việc với máy tính
	Tiết 2/3
	
	

	9
	
	Bài 4: Làm việc với máy tính
	Tiết 3/3
	
	

	10
	
	Bài 5: Sử dụng bàn phím
	Tiết 1/3
	
	

	11
	
	Bài 5: Sử dụng bàn phím
	Tiết 2/3
	
	

	12
	
	Bài 5: Sử dụng bàn phím
	Tiết 3/3
	
	

	13
	Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet
	Bài 6: Khám phá thông tin trên Internet
	Tiết 1/2
	
	

	14
	
	Bài 6: Khám phá thông tin trên Internet
	Tiết 2/2
	
	

	15
	Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm
	Tiết 1/2
	
	

	16
	
	Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm
	Tiết 2/2
	
	

	17
	
	Bài 8: Sơ đồ hình cây, tổ chức thông tin trong máy tính
	Tiết 1/2
	
	

	18
	
	 Kiểm tra HKI
	
	
	

	 19
	Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính
	Tiết 1/2
	
	 

	20
	
	Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính
	Tiết 2/2
	
	

	21
	Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
	Bài 10: Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính
	Tiết 1/2
	
	

	22
	
	Bài 10: Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính
	Tiết 2/2
	
	

	23
	Chủ đề 5: Ứng dụng tin học
	Bài 11: Bài trình chiếu của em
	Tiết 1/2
	
	

	24
	
	Bài 11: Bài trình chiếu của em
	Tiết 2/2
	
	

	25
	
	Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên
	Tiết 1/2
	
	

	26
	
	Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên
	Tiết 2/2
	
	

	27
	
	Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột
	Tiết 1/2
	
	

	28
	
	Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột
	Tiết 2/2
	
	

	29
	Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	Bài 14: Em thực hiện công việc như thế nào?
	Tiết 1/2
	
	

	30
	
	Bài 14: Em thực hiện công việc như thế nào?
	Tiết 2/2
	
	

	31
	
	Bài 15: Công việc được thực hiện theo điều kiện
	Tiết 1/2
	
	

	32
	
	Bài 15: Công việc được thực hiện theo điều kiện
	Tiết 2/2
	
	

	33
	
	Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính
	Tiết 1/2
	
	

	34
	
	Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính
	Tiết 2/2
	
	

	35
	
	 Kiểm tra HKII
	
	
	


MÔN CÔNG NGHỆ KHỐI 3
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Điều chỉnh
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài học
	 Tiết học/Thời lượng
	
	

	 1 
	Tự nhiên và công nghệ
	Bài 1: Tự nhiên và công nghệ
	Tiết 1/2
	
	 

	2
	
	Bài 1: Tự nhiên và công nghệ
	Tiết 2/2
	
	

	3
	Sử dụng đèn học
	Bài 2: Sử dụng đèn học
	Tiết 1/2
	
	

	4
	
	Bài 2: Sử dụng đèn học
	Tiết 2/2
	
	

	5
	Sử dụng quạt điện
	Bài 3: Sử dụng quạt điện
	Tiết 1/2
	
	

	6
	
	Bài 3: Sử dụng quạt điện
	Tiết 2/2
	
	

	7
	Sử dụng máy thu thanh
	Bài 4: Sử dụng máy thu thanh
	Tiết 1/4
	
	

	8
	
	Bài 4: Sử dụng máy thu thanh
	Tiết 2/4
	
	

	9
	
	Bài 4: Sử dụng máy thu thanh
	Tiết 3/4
	
	

	10
	
	Bài 4: Sử dụng máy thu thanh
	Tiết 4/4
	
	

	11
	Sử dụng máy thu hình
	Bài 5: Sử dụng máy thu hình
	Tiết 1/4
	
	

	12
	
	Bài 5: Sử dụng máy thu hình
	Tiết 2/4
	
	

	13
	
	Bài 5: Sử dụng máy thu hình
	Tiết 3/4
	
	

	14
	
	Bài 5: Sử dụng máy thu hình
	Tiết 4/4
	
	

	15
	An toàn với môi trường công nghệ
	Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình
	Tiết 1/4
	
	

	16
	
	Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình
	Tiết 2/4
	
	

	17
	Ôn tập kiểm tra
	 Ôn tập
	
	
	

	18
	
	 Kiểm tra 
	
	
	

	19
	An toàn với môi trường công nghệ
	Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình
	Tiết 3/4
	
	

	 20
	
	Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình
	Tiết 4/4
	
	 

	21
	
	Bài 7: Dụng cụ và vật liệu làm thủ công
	Tiết 1/2
	
	

	22
	Làm đồ dùng dạy học

	Bài 7: Dụng cụ và vật liệu làm thủ công
	Tiết 2/2
	
	

	23
	
	Bài 8: Làm đồ dùng học tập
	Tiết 1/3
	
	

	24
	
	Bài 8: Làm đồ dùng học tập
	Tiết 2/3
	
	

	25
	
	Bài 8: Làm đồ dùng học tập
	Tiết 3/3
	
	

	26
	Làm biển báo giao thông
	Bài 9: Làm biển báo giao thông
	Tiết 1/4
	
	

	27
	
	Bài 9: Làm biển báo giao thông
	Tiết 2/4
	
	

	28
	
	Bài 9: Làm biển báo giao thông
	Tiết 3/4
	
	

	29
	
	Bài 9: Làm biển báo giao thông
	Tiết 4/4
	
	

	30
	Làm đồ chơi
	Bài 10: Làm đồ chơi
	Tiết 1/4
	
	

	31
	
	Bài 10: Làm đồ chơi
	Tiết 2/4
	
	

	32
	
	Bài 10: Làm đồ chơi
	Tiết 3/4
	
	

	33
	
	Bài 10: Làm đồ chơi
	Tiết 4/4
	
	

	34
	Ôn tập kiểm tra
	Ôn tập
	
	
	

	35
	
	Kiểm tra
	
	
	


MÔN TIN HỌC KHỐI 4
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Điều chỉnh
	Ghi chú

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	 Tiết học/

thời lượng
	
	

	 1 
	Chủ đề 1: Khám phá máy tính
	Bài 1: Những gì em đã biết
	Tiết 1,2/2 
	
	 

	2
	
	Bài 2: Các thao tác với thư mục           
	Tiết 1,2/2 
	
	

	3
	
	Bài 3: Làm quen với tệp
	Tiết 1,2/2 
	
	

	4
	
	Bài 4: Các thao tác với tệp
	Tiết 1,2/2 
	
	

	5
	
	Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài
	Tiết 1,2/2 
	
	

	6
	
	Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet
	Tiết 1,2/2 
	
	

	7
	Chủ đề 2: Em tập vẽ
	Bài 1: Những gì em đã biết
	Tiết 1,2/2 
	
	

	8
	
	Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ
	 Tiết 1,2/2 
	
	

	9
	
	Bài 3: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ
	Tiết 1,2/2 
	
	

	10
	
	Bài 4: Sao chép màu
	Tiết 1,2/2 
	
	

	11
	
	Bài 5: Thực hành tổng hợp.
Học và chơi cùng mt: Tập vẽ với pm Cratola Art
	Tiết 1,2/2 
	
	

	12
	Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản
	Bài 1: Những gì em đã biết
	Tiết 1,2/2 
	
	

	13
	
	Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình 
	Tiết 1,2/2 
	
	

	14
	
	Bài 3: Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản
	Tiết 1,2/2 
	
	

	15
	
	Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản
	Tiết 1,2/2 
	
	

	16
	
	Bài 6: Xử lý một phần vb, hình ảnh và tranh ảnh
	Tiết 1,2/2 
	
	

	17
	
	Ôn tập các kiến thức đã học ở HKI
	Tiết 1,2/2 
	
	

	18
	
	Kiểm tra cuối kì 1
	Tiết 1,2/2 
	
	

	19
	Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản
	 Bài 6: Luyện tập tổng hợp.
	Tiết 1,2/2 
	
	

	20
	
	 Học và chơi cùng máy tính: Chỉnh sủa ảnh với PM Fotor
	Tiết 1,2/2 
	
	

	21
	Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu


	 Bài 1: Những gì em đã biết.
	Tiết 1,2/2 
	
	

	22
	
	 Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác.
	Tiết 1,2/2 
	
	

	23
	
	 Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu.
	Tiết 1,2/2 
	
	

	24
	
	 Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu.
	Tiết 1,2/2 
	
	

	25
	
	 Bài 5: Thực hành tổng hợp
	Tiết 1,2/2 
	
	

	26
	
	 Học và chơi cùng máy tính: Luyện khả năng quan sát với  phần mềm The Monkey Eyes.
	Tiết 1,2/2 
	
	

	27
	Chủ đề 5: Thế giới logo


	 Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo.
	Tiết 1,2/2 
	
	

	28
	
	 Bài 2: Các lệnh của Logo
	Tiết 1,2/2 
	
	

	28
	
	 Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán.
	Tiết 1,2/2 
	
	

	30
	
	 Bài 4: Luyện tập
	Tiết 1,2/2 
	
	

	31
	
	 Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp
	Tiết 1,2/2 
	
	

	32
	
	 Bài 6: Luyện tập
	Tiết 1,2/2 
	
	

	33
	
	 Học và chơi cùng máy tính: Chơi cờ vua cùng phần mềm Realchess3D
	Tiết 1,2/2 
	
	

	34
	
	 Ôn tập học kỳ 2
	Tiết 1,2/2 
	
	

	35
	
	 Thi cuối học kỳ 2
	Tiết 1,2/2 
	
	


MÔN TIN HỌC KHỐI 5
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Điều chỉnh
	Ghi chú

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	
	

	 1 
	Chủ đề 1: Khám phá máy tính
	Bài 1: Khám phá Computer
	Tiết 1,2/2 
	
	 

	2
	
	Bài 2: Luyện tập
	Tiết 1,2/2 
	
	

	3
	
	Bài 3: Thư điện tử (Email)
	Tiết 1,2/2 
	
	

	4
	
	Bài 4: Thư điện tử (Email)
	Tiết 1,2/2 
	
	

	5
	
	Học và chơi cùng máy tính Stellarium
	Tiết 1,2/2 
	
	

	6
	Chủ đề 2: Soạn thảo văn bản
	Bài 1: Những gì em đã biết
	Tiết 1,2/2 
	
	

	7
	
	Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản
	Tiết 1,2/2 
	
	

	8
	
	Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẵn một đoạn văn bản
	Tiết 1,2/2  
	
	

	9
	
	Bài 4: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản
	Tiết 1,2/2 
	
	

	10
	
	Bài 5: Thực hành tổng hợp
	Tiết 1,2/2 
	
	

	11
	
	Học và chơi cùng máy tính. Xmind
	Tiết 1,2/2 
	
	

	12
	Chủ đề 3: Thiết kế bài trình chiếu
	Bài 1: Những gì em đã biết
	Tiết 1,2/2 
	
	

	13
	
	Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động
	Tiết 1,2/2 
	
	

	14
	
	Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu
	Tiết 1,2/2 
	
	

	15
	
	Bài 4: Chèn đoạn video vào bài trình chiếu
	Tiết 1,2/2 
	
	

	16
	
	Bài 5: Đặt thông số chung cho các bài trình chiếu
	Tiết 1,2/2 
	
	

	17
	
	Ôn tập các kiến thức đã học ở HKI
	Tiết 1,2/2 
	
	

	18
	
	 Kiểm tra cuối kì 1
	Tiết 1,2/2 
	
	

	19
	Chủ đề 3: Thiết kế bài trình chiếu
	 Bài 6: Thực hành tổng hợp.
	Tiết 1,2/2 
	
	

	20
	
	Học và chơi cùng máy tính: Windows movie maker 2.6
	Tiết 1,2/2 
	
	

	21
	Chủ đề 4: Thế giới logo


	 Bài 1: Những gì em đã biết.
	Tiết 1,2/2 
	
	

	22
	
	 Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau
	Tiết 1,2/2 
	
	

	23
	
	 Bài 3: Thủ tục trong Logo.
	Tiết 1,2/2 
	
	

	24
	
	 Bài 4: Thủ tục trong Logo (tiếp theo)
	Tiết 1,2/2 
	
	

	25
	
	 Bài 5: Luyện tập về thủ tục
	Tiết 1,2/2 
	
	

	26
	
	 Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh
	Tiết 1,2/2 
	
	

	27
	
	 Học và chơi cùng máy tính: Đặt số vào đúng vị trí (Sudoku)
	Tiết 1,2/2 
	
	

	28
	Chủ đề 5: Em học nhạc

	 Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore
	Tiết 1,2/2 
	
	

	29
	
	 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm  MuseScore
	Tiết 1,2/2 
	
	

	30
	
	 Bài 3: Ghi lời nhạc. Thay đổi nốt nhạc, ghi ô nhịp
	Tiết 1,2/2 
	
	

	31
	
	 Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc.
	Tiết 1,2/2 
	
	

	32
	
	 Bài 5: Thiết lập trang giấy và xuất bản nhạc
	Tiết 1,2/2 
	
	

	33
	
	 Học và chơi cùng máy tính: Gấu chơi Piano
	Tiết 1,2/2 
	
	

	34
	
	 Ôn tập học kỳ 2
	Tiết 1,2/2 
	
	

	35
	
	 Thi học kỳ 2
	Tiết 1,2/2 
	
	


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN                                                                              NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
